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GTLN, GTNN BIỂU THỨC CHỨA LÔGARIT 
 

B – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
 

Câu 1:  Cho 1 64 x . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
4 2

2 2 2

8
log 12log .log= +P x x

x
. 

A. 64 . B. 96 . C. 82 . D. 81. 

Câu 2:  Cho ( )3log= am ab , với 1, 1 a b  và 2log 16log= +a bP b a . Tìm m  sao cho P đạt giá trị nhỏ 

nhất. 

A. 1=m . B. 
1

2
=m . C. 4=m . D. 2=m . 

Câu 3:  Cho logam ab=  với 2, 1    54log  .ba b và P log b a = +  Khi đó giá trị của m  để P đạt giá trị 

nhỏ nhất? 

A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 5 . 

Câu 4:  Giá trị nhỏ nhất của ( )
2

2
2log 6 log

 
= +  

 
 

a b

a

b
P b

a
 với a , b  là các số thực thay đổi thỏa mãn 

1 b a  là 

A. 30 . B. 40 . C. 18 . D. 60 . 

Câu 5:  Xét các số thực ,a b  thỏa mãn 1 a b . Tìm giá trị lớn nhất MaxP của biểu thức 

2

1 7
log

log 4

−  
= + + 

 
a

b

b
P

a a
. 

A. 2=MaxP . B. 1=MaxP . C. 0=MaxP . D. 3=MaxP . 

Câu 6:  Cho 0 1  a b , 1ab . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
( )

4
log

1 log .log
= +

−
a

a a

b

P ab
b ab

. 

A. 2=P . B. 4=P . C. 3=P . D. 4= −P . 

Câu 7:  Xét các số thực ,  a b  thỏa mãn 

2

1

 




a b

b
. Tìm giá trị nhỏ nhất của log log= +a b

b

a
P a

b
. 

A. min

1
.

3
=P  B. min 1.=P  C. min 3.=P  D. min 9.=P  

Câu 8:  Xét các số thực ,  a b  thỏa mãn 1b  và  a b a . Biểu thức log 2log
 

= +  
 

a b

b

a
P a

b
 đạt giá trị 

khỏ nhất khi: 

A. 
2.=a b  B. 

2 3.=a b  C. 
3 2.=a b  D. 

2 .=a b  

Câu 9:  Xét các số thực ,  a b  thỏa mãn 
1

1
4
  b a . Biểu thức 

1
log log

4

 
= − − 

 
a a

b

P b b  đạt giá trị nhỏ 

nhất khi: 
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A. 
2

log .
3

=a b  B. 
1

log .
3

=a b  C. 
3

log .
2

=a b  D. log 3.=a b  

Câu 10:  Xét các số thực ,  a b  thỏa mãn 1 0.  a b  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

2

2 3log log .= +
ba

P a b a  

A. 
max 1 2 3.= +P  B. 

max 2 3.= −P  C. max 2.= −P  D. 
max 1 2 3.= −P  

Câu 11:  Xét các số thực ,  a b  thỏa 
21 a b . Biểu thức 

2

2 2log log 27log
   

= − +   
  

a a a

b b

a
P a b

b
 đạt giá 

trị nhỏ nhất khi: 

A. 
2.=a b  B. 2 .=a b  C. 1= +a b  D. 2 1.= +a b  

Câu 12:  Cho các số thực ,  ,  1a b c  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

( ) ( ) ( )log log 4loga b cP bc ca ab= + + . 

A. 6 . B. 12 . C. 10 . D. 11. 

Câu 13:  Cho các số thực , , 1a b c   thỏa mãn ( )2 2 2log 1 log log log 2bca b c − . Tìm gái trị nhỏ nhất của 

biểu thức 2 2 2

2 2 210log 10log logS a b c= + + . 

A. 4 . B. 3 . C. 
9

2
. D. 

7

2
. 

Câu 14:  Cho các số thực dương , ,a b c  thỏa mãn 2 2 2

2 2 25log 16log 27 log 1a b c+ + = . Tính giá trị lớn nhất 

của biểu thức 2 2 2 2 2 2log log log log log logS a b b c c a= + + . 

A. 
1

16
. B. 

1

12
. C. 

1

9
. D. 

1

8
. 

Câu 15:  Với , , 1a b c  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ( ) ( ) ( )log 3log 4loga b cP bc ca ab= + + . 

A. 16 . B. 6 4 3+ . C. 4 6 3+ . D. 4 8 3+ . 

Câu 16:  Cho các số thực , , 1a b c  .Tính ( )logb ca  khi biểu thức ( ) ( ) ( )log 2log 9loga b cS bc ca ab= + +  

đạt giá trị nhỏ nhất. 

A. 2 2 . B. 
( )8 2 2 1

7

−
. C. 3 2+ . D. 

8 2 2

7

−
. 

Câu 17:  Cho các số thực dương , ,a b c  khác 1 thỏa mãn 
2 2log log log 2log 3a b a b

c c
b c

b b
+ = − − .Gọi ,M m  

lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức log loga bP b c= − .Tính

2 3S m M= + . 

A. 
2

3
S = . B. 

1

3
S = . C. 3S = . D. 2S = . 

Câu 18:  Cho ,a b  là hai số thực thỏa mãn 0b  .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

( ) ( )
22

10 logaP a b b= − + − . 

A. ( )2 log ln10 .  B. 
1 1

2 log
ln10 ln10

  
−   

  
. 
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C. 
1 1

log
ln10 ln10

 
+  

 
.  D. 

1 1
2 ln

ln10 ln10

  
−   

  
. 

Câu 19:  Cho các số thực dương , ,a b c  khác 1 thỏa mãn 
2 2log log log 2log 1a b a b

c c
b c

b b
+ = − − . Tìm giá trị 

lớn nhất của biểu thức log loga bP b c= − . 

A. 
1 2 10

3

−
. B. 

2 10 1

3

−
. C. 

1 2 10

3

+
. D. 

10 2

3

+
. 

Câu 20:  Cho các số thực , ,a b c  thỏa mãn 0 , , 1a b c  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

log log loga b cS b c a= + + . 

A. 2 2 . B. 3 . C. 
5 2

3
. D. 

3

2
. 

Câu 21:  Cho ba số thực dương , ,a b c  thỏa mãn log .log log .log 3log .log 1a b b c c a+ + = . Biết giá trị nhỏ 

nhất của biểu thức 
2 2 2log log logP a b c= + +  là 

m n

p

− +
 với , ,m n p  là các số nguyên dương 

và 
m

p
 tối giản. Tính T m n p= + + . 

A. 64T = . B. 16T = . C. 102T = . D. 22T = . 

Câu 22:  Cho các số thực dương , ,a b c  thỏa mãn abc e= . Biết giá trị lớn nhất của biểu thức 

ln .ln 2ln .ln 5ln .lnM a b b c c a= + +  là 
p

q
 với ,p q  là các số nguyên dương và 

p

q
 tối giản. Tính 

2 3S p q= + .Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 7S = . B. 13S = . C. 16S = . D. 19S = . 

Câu 23:  Xét các số thực a , b  thỏa mãn 1a b  . Tìm giá trị nhỏ nhất minP  của biểu thức 

( )2 2log 3logba

b

a
P a

b

 
= +  

 
. 

A. min 19P = . B. min 13P = . C. min 14P = . D. min 15P = . 

Câu 24:  Cho 
1

;3
9

a
 

  
 

và ,M m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức 

3 2 33

1 1 1

3 3 3

9log log log 1a a a+ − + . Khi đó giá trị của 5 2A m M= + là 

A. 4 . B. 5 . C. 8 . D. 6 . 

Câu 25:  Cho 1a  , 1b  . Tính logaS ab= , khi biểu thức 2log 8loga bP b a= +  đạt giá trị nhỏ nhất. 

A. 36 2S = . B. 
31 4

2
S

+
= . C. 3 4S = . D. ( )32 1 4S = + . 

Câu 26:  Cho hai số thực 1b a  , tính 3logaS ab= , khi biểu thức 
2

log
log

log

a
a

a

b
P ab

a

b

= +
 
 
 

 đạt giá trị 

nhỏ nhất. 
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A. 4S = . B. 
11

4
S = . C. 

4

3
S = . D. 3S = . 

Câu 27:  Cho hai số thực 1a  , 1b  . Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
4

1 1

log logab ab

S
a b

= +  là 
m

n
 với 

m , n  là các số nguyên dương và 
m

n
 tối giản. Tính 2 3P m n= + . 

A. 30P = . B. 42P = . C. 24P = . D. 35P = . 

Câu 28:  Cho các số thực ( , 1;2a b  thỏa mãn a b . Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

( )2 22log 4 4 loga b

a

P b b a= + − +  là 33m n+  với ,m n  là các số nguyên dương. Tính S m n= + . 

A. 9S = . C. 18S = . D. 54S = . C. 15S = . 

Câu 29:  Cho , , 1.a b c   Biết rằng biểu thức ( ) ( ) ( )log log 4loga b cP bc ac ab= + +  đạt giá trị nhỏ nhất 

bằng m khi log .b c n= Tính giá trị m n+ . 

A. 12m n+ = . B. 
25

2
m n+ = . C. 14m n+ = . D. 10m n+ = . 

Câu 30:  Xét các số thực ,a b  thỏa mãn 1a b  , biết 
4

2

4
log logb b

a
P a

b

 
= + 

 
 đạt giá trị nhỏ nhất bằng 

M  khi mb a= . Tính T M m= + . 

A. 
7

2
T = . B. 

37

10
T = . C. 

17

2
T = . D. 

35

2
T = . 

Câu 31:  Cho hai số thực a  và b  thỏa mãn 1a b  . Biết rằng biểu thức 
1

log
log

a

ab

a
P

a b
= +  đạt giá trị 

lớn nhất khi có số thực k  sao cho kb a= . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
1

0
2

k  . B. 
1

1
2

k  . C. 
1

1
2

k−   − . D. 
1

0
2

k−   . 

Câu 32:  Xét hai số thưc̣ ,a b  thay đổi thỏa mañ 1b a  . Tìm giá tri ̣ lớn nhất của biểu thức 

3 2

2
3

2
log log .a

b

a b
P

ab

   
= +   

  
. 

A. 
23 16 2

2

+
. B. 

23 16 2

2

−
. C. 

23 8 2

2

+
. D. 

23 8 2

2

−
. 

Câu 33:  Cho hai số thưc̣ 1a b  . Biết rằng biểu thức 
2

log
log

a

ab

a
T

a b
= +  đaṭ giá tri ̣ lớn nhất là M  

khi có số thưc̣ m  sao cho 
mb a= . Tính P M m= + . 

A. 
81

16
P = . B. 

23

8
P = . C. 

19

8
P = . D. 

49

16
P = . 

Câu 34:  Cho hai số thưc̣ ,a b  thay đổi thỏa mañ 
1

1
4

b a   . Tìm giá tri ̣ nhỏ nhất của biểu thức 

1
log log

4
a a

b

P b b
 

= − − 
 

. 
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A. 
1

2
. B. 

3

2
. C. 

9

2
. D. 

7

2
. 

Câu 35:  Xét các số thưc̣ ( , , 1;2a b c . Tìm giá tri ̣ nhỏ nhất của biểu thức 

( ) ( ) ( )2 2 2log 2 8 8 log 4 16 16 log 4 4bc ca abP a a a a c c= + − + + − + + − . 

A. 3 . B. 
11

2
. C. 4 . D. 6 . 

Câu 36:  Xét các số thưc̣ ,a b  thỏa 1a b  . Tìm giá tri ̣ nhỏ nhất của biểu thức 

( )2 2log 3loga b

b

a
P a

b

 
= +  

 
. 

A. 19 . B. 13 . C. 14 . D. 15 . 

Câu 37:  Xét các số thưc̣ ,a b  thỏa 
1

1
6

b a   . Tìm giá tri ̣ nhỏ nhất m  của biểu thức 

3 31 6 1
log 4log

8 9
a b

a

b
P a

− 
= + 

 
. 

A. 9m = . B. 12m = . C. 
23

2
m = . D. 

25

2
m = . 

Câu 38:  Cho hai số thực ,a b  thay đổi thỏa mãn 1a b  , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
2

log 3loga b

a b
P

b a

   
= +   

   
. 

A. 5 . B. 5 6− . C. 5 2 6− . D. 4 6− . 

Câu 39:  Cho hai số thực dương ,x y  thay đổi thỏa mãn 
2 24 1x y− = . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

( ) ( )2 2log 2 .log 2 4P x y x y= + − . 

A. 
1

2
. B. 

1

4
. C. 

1

3
. D. 

2

9
. 

Câu 40:  Cho các số thực ,x y thỏa mãn 
2 22 3 4.x xy y+ + =  Giá trị lớn nhất của biểu thức 

( )
2

2logP x y= −  là: 

A. 2max 3log 2P =  B. 2max log 12P =  C. max 12P =  D. max 16P =  

Câu 41:  Cho các số thực 1 2, ,..., nx x x  thuộc khoảng 
1

;1
4

 
 
 

. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

1 22 3 1

1 1 1
log log ... log

4 4 4nx x xP x x x
     

= − + − + + −     
     

. 

A. 2n . B. n . C. 2 . D. 4 . 

Câu 42:  Cho các số thực ,a b  thỏa mãn 
3 1a b  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

( )

( )

3

2

log .log

3 log 1 8

ba

b

a

ab a

P
b

=
− +

. 

A. 

1

8e . B. 
1

8
. C. 

1

4e . D. 
1

4
. 



   GVLT : Đào Phương Thảo                                                             Mũ – Lôgarit   

  

 

GVLT : Đào Phương Thảo                                                                                                  Trang 100 

 

Câu 43:  Cho hai số thực ,a b  lớn hơn 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

2 24 1
log .

4 4log
a

ab

a b
S

b

 +
= + 

 
 

A. 
5

4
. B. 

9

4
. C. 

13

4
. D. 

7

4
. 

Câu 44:  Cho hai số thực a ,b  thay đổi thỏa mãn 
1

1
3

b a   . Biết biểu thức 

2

3

3 1
log 12log

4
a b

a

b
P a

a

− 
= + 

 
 đạt giá trị nhỏ nhất bằng M  khi 

ma b= . Tính T M m= + . 

A. 15T = . B. 12T = . C. 
37

3
T = . D. 

28

3
T = . 

Câu 45:  Cho hai số thực a ,b  thay đổi thỏa mãn 1a b  . Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

( )
2

2
2log 6 loga b

a

b
S b

a

 
= +  

 
 

là 3 3m n p+ +  với m , n , p  là các số nguyên. Tính 

T m n p= + + . 

A. 1T = − . B. 0T = . C. 14T = − . D. 6T = . 

Câu 46:  Cho các số thực 1 0a b   . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức ( )2

2 3log log
ba

P a b a= + . 

A. 1 2 3− . B. 1 2 2− . C. 1 2 3+ . D. 1 2 2+ . 

Câu 47:  Cho hai số thực dương ,a b  nhỏ hơn 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

( )
4

log log
4

a b

ab
P ab

a b

 
= + 

+ 
. 

A. 
1 2 2

2

+
. B. 

2 2

2

+
. C. 

3 2 2

2

+
. D. 

5 2

2

+
. 

Câu 48:  Cho , ,a b c  là các số thực thuộc đoạn  1;2  thỏa mãn 3 3 3

2 2 2log log log 1a b c+ +  . Khi biểu thức 

( )3 3 3

2 2 23 log log loga b cP a b c a b c= + + − + +  đạt giá trị lớn nhất thì giá trị của tổng a b c+ +  là 

A. 3. B. 
3

1

33.2 .  C. 4. D. 6. 
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BẢNG ĐÁP ÁN 
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